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QUYẾ   Ị   

 iải quyết k iếu   i 

    Á    Â  DÂ                        
 

- Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Mai Trần Cảnh. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Minh Huệ.  

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại Điểm cầu trung tâm là Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh và Điểm cầu thành phần là Cơ sở cai nghiện ma tuý N, tiến hành 

phiên họp để xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn H đối với Quyết định 

số 75/2024/QĐ-TA ngày 22/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, về việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc”. 

Đối với: Bùi Văn H; sinh ngày 23/7/1988; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Không; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: Thôn L, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở: Không có nơi 

cư trú ổn định, con ông Bùi Văn T và bà Hoàng Thị S; có con sinh năm 2020; có 

mặt. 

- Có sự tham gia của:  

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Võ Từ Xuân A, Chuyên viên Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội quận T, Thành phố Hồ Chí Minh theo Văn bản ủy 

quyền số 542/LĐTBXH ngày 19/4/2024 (có mặt); 

2. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Bà Lê Thị Thuận Hòa - Kiểm sát viên. 

  Ậ    ẤY: 

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Công an P, quận T phát hiện Bùi Văn H có 

biểu hiện nghi vấn nghi vấn sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm việc và thực 

hiện kiểm tra nhanh về việc sử dụng chất ma túy đối với ông Bùi Văn H cho kết 

quả dương tính. 

Theo Kết quả xác minh của Công an xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình thì ông 

Bùi Văn H có hộ khẩu thường trú nhưng không thực tế cư trú tại thôn L, xã T, 



2 

 

huyện N, tỉnh Ninh Bình. Theo kết quả xác minh của Công an phường T, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương thì ông Bùi Văn H có đăng ký tạm trú tại nhà trọ Lê Thị 

T1, tổ C, khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương từ ngày 02/2/2022 

nhưng không còn sinh sống tại địa chỉ trên. 

Theo Phiếu kết quả Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 27/12/2023 của 

Trạm y tế Phường 11 quận T và Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy 

của Cơ sở cai nghiện ma túy N kết luận: Bùi Văn H dương tính với ma túy MET 

(M). 

Tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc số 75/QĐ-TA ngày 22/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định: 

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với ông Bùi Văn H. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2. 

- Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là: 12 (Mười hai) tháng, 

kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023. 

Ngoài ra, Quyết định còn tuyên về quyền khiếu nại, quyền kiến nghị, quyền 

kháng nghị và cơ quan thi hành quyết định theo luật định. 

Ngày 25/3/2024, ông Bùi Văn H có đơn khiếu nại đối với Quyết định nêu trên 

yêu cầu xem xét giảm nhẹ thời gian đi cai nghiện vì ông có nơi cư trú ổn định và 

vợ ông hiện đang phải nuôi con nhỏ. 

Tại phiên họp giải quyết khiếu nại: 

- Người bị đề nghị: Ông Bùi Văn H giữ nguyên nội dung tại Đơn khiếu nại và 

đề nghị Tòa án xem xét cho ông được cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 

để được gần nơi vợ con đang sinh sống. 

- Đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận T đề nghị Tòa án không 

chấp nhận khiếu nại của ông Bùi Văn H, giữ nguyên Quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình vì không có căn cứ.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu:  

+ Về tố tụng: Quá trình thụ lý hồ sơ, giải quyết và tại phiên họp xem xét, giải 

quyết khiếu nại của ông Bùi Văn H: Thẩm phán, Thư ký phiên họp tiến hành mở 

phiên họp đúng thời gian, địa điểm, thành phần đã được ghi trong quyết định mở 

phiên họp; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy 
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định của pháp luật. 

+ Về nội dung: Ông Bùi Văn H khiếu nại xin được giảm nhẹ nhưng không có 

căn cứ và không thuộc các trường hợp giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính. Xét tình trạng nghiện ma túy của ông Bùi Văn H thì 

việc Tòa án nhân dân Quận Tân Bình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn phù hợp. Đề nghị Tòa án giữ nguyên Quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án 

nhân dân Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 É    ẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị, được thẩm tra tại phiên 

họp, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, trên cơ sở xem xét toàn diện 

chứng cứ có trong hồ sơ đề nghị, khiếu nại của ông Bùi Văn H, ý kiến của Cơ quan 

đề nghị và Kiểm sát viên tham gia phiên họp: 

+ Về hình thức: Đơn khiếu nại ngày 25/3/2024 của ông Bùi Văn H đối với 

Quyết định số 75/2024/QĐ-TA ngày 22/3/2024 của Tòa án nhân dân Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn luật định và hợp lệ nên được chấp 

nhận để xem xét, giải quyết khiếu nại. 

+ Về nội dung khiếu nại: Tại Đơn khiếu nại và tại phiên họp hôm nay ông Bùi 

Văn H cho rằng ông có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên căn cứ vào các kết quả trả lời 

xác minh của Công an xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình và Công an phường T, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương thì ông H hiện nay không có nơi cư trú ổn định.  

Do ông Bùi Văn H là người Việt Nam trên 18 tuổi, không có nơi cư trú ổn 

định và nghiện ma túy, không đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện nên thuộc đối 

tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại 

khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 

2020), Điều 32 của Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các Điều 40, 41, 42, 43 

Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. Vì vậy, Tòa án nhân 

dân Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thời hạn đưa vào trung tâm 

cai nghiện bắt buộc 12 tháng là phù hợp nên không có cơ sở để chấp nhận khiếu 

nại của ông Bùi Văn H. 

Vì các lẽ trên, 

- Căn cứ vào Điều 3; khoản 2 Điều 5; các Điều 9, 10, 95, 96, 110 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

- Căn cứ vào Điều 32 của Luật Phòng chống ma túy năm 2021; 
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- Căn cứ vào các Điều 40, 41, 42, 43 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ. 

- Căn cứ vào Điều 33, 34, 35, khoản 1 Điều 36 và Điều 37 Pháp lệnh 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

QUYẾ   Ị  : 

1. Không chấp nhận khiếu nại của ông Bùi Văn H, giữ nguyên Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

75/2024/QĐ-TA ngày 22/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh về thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính.  

2. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do 

Ủy ban nhân dân Thành phố H thành lập đối với ông Bùi Văn H. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2. 

3. Thời hạn chấp hành tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (Mười hai) tháng, 

kể từ ngày 27/12/2023. 

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay. 

 
Nơi nhận: 
- TAND Tối cao; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP. HCM; 
- TAND Quận Tân Bình; 
- Công an Quận Tân Bình;  
- Phòng LĐTB và XH Quận Tân Bình; 
- UBND và CA Phường 11, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Cơ sở cai nghiện ma tuý Nhị Xuân; 
- Người bị đề nghị; 
- Lưu, VT, hồ sơ.  (13) 
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